Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
	

	1 
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha
	Chiếc 
	09
	Công suất ≤ 2kVA
	

	2 
	Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha 
	Chiếc 
	01
	Công suất: (0,37÷1)kW, cắt 1/4 stato động cơ
	

	3 
	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	Bộ
	01
	Thể hiện được cách đấu nối dây
	

	4 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	5 
	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm 
	Bộ
	01
	
	

	6 
	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn 
	Bộ
	01
	
	

	7 
	Động cơ một chiều 
	Chiếc
	09
	Công suất: ≥ 0,55kW
	

	8 
	Tủ sấy
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	

	9 
	Điện trở hãm
	Bộ
	09
	Loại có trị số phù hợp với thông số phụ tải hãm
	

	10 
	Cuộn kháng
	Bộ
	09
	Loại có trị số phù hợp với thông số động cơ
	

	11 
	Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ
	Bộ
	09
	Loại thông dụng trên thị trường
	


	12 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	13 
	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều
	Bộ
	01
	
	

	14 
	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	Bộ
	01
	
	

	15 
	Bộ nguồn một chiều
	Bộ
	09
	Loại có điện áp đầu ra vô cấp
	

	16 
	Bể ngâm hóa chất
	Chiếc
	01
	- Có hệ thống đun nóng hóa chất

- Bồn rửa sạch sau khi ăn mòn
	

	17 
	Mô hình mạch điện máy cắt gọt kim loại
	Bộ 
	01
	- Mạch điện máy phay

- Mạch điện máy tiện

- Mạch điện máy mài
	

	18 
	Mô hình mạch điện hệ thống băng tải
	Bộ 
	01
	Loại băng tải thông dụng trên thị trường
	

	19 
	Mô hình mạch điện thang máy
	Bộ 
	01
	Loại thang máy thông dụng trên thị trường
	

	20 
	Thiết bị phòng Lab 
	Bộ
	1
	Được kết nối thành hệ thống hoàn chỉnh
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	22 
	Ca bin
	19
	Chiếc
	
	

	
	Máy vi tính
	19
	Chiếc
	
	

	23 
	Tai nghe
	19
	Chiếc
	
	

	24 
	Đài đĩa
	1
	Chiếc
	
	

	25 
	Bộ thực hành điện tử nâng cao
	Bộ
	18
	
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	27 
	Mô đun linh kiện SMD
	Bộ
	01
	- Linh kiện thụ động SMD

- Linh kiện bán dẫn SMD
	

	28 
	Mô đun nguồn ổn áp xung
	Bộ
	01
	- Ổn áp kiểu xung dùng transistor.

- Ổn áp kiểu xung dùng IC
	

	29 
	Mô đun mạch bảo vệ
	Bộ
	01
	- Bảo vệ chống ngắn mạch dùng IC

- Bảo vệ quá áp dùng IC
	

	30 
	Mô đun mạch ứng dụng dùng IC OP-AMP
	Bộ
	01
	Công suất ≥ 0,5W
	

	31 
	Bộ thực hành công tắc điện tử (Van bán dẫn công suất)
	Bộ
	18
	Bao gồm:

- Đi ốt công suất

- Transistor công suất

- Thyritor, triac, diac, mosfet, GTO, IGBT
	

	32 
	Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển 
	Bộ
	18
	Làm việc ở dòng ≥ 2A
	

	33 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	34 
	Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng
	Bộ
	01
	
	

	35 
	Bộ thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp
	Bộ
	01
	
	

	36 
	Biến tần
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 


	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	38 
	Biến tần gián tiếp
	
	
	
	

	39 
	Biến tần trực tiếp
	
	
	
	

	40 
	Khối mô đun tải
	Bộ
	18
	Tải R, tải L, tải RL, tải RLE
	

	41 
	Rơle trung gian
	Chiếc 
	04
	Điện áp cuộn hút (12(24)VDC, các tiếp điểm 220VAC/5A
	

	42 
	Khối đồng hồ thực
	Bộ
	01
	Sử dụng các IC thông dụng hoặc tương đương
	

	43 
	Khối điều khiển và động cơ 
	Bộ
	02
	Điện áp 9VDC(12VDC, dùng transistor điều khiển 
	

	44 
	Máy nạp  và xóa ROM
	Chiếc
	03
	- Kết nối PC thông qua cổng USB

- Hỗ trợ cho các bản hệ điều hành hiện hành
	

	45 
	Mô đun ghép nối I/O
	Bộ 
	18
	- Ghép nối song song 

- Ghép nối nối tiếp
	

	46 
	Bộ lập trình vi mạch số 
	Bộ
	18
	- Có đầy đủ các khối giao tiếp

- Có đủ các mô đun tải để lập trình ứng dụng
	

	47 
	Mô đun cảm biến góc
	Bộ
	01
	Dòng điện ≥ 400mA
	

	48 
	Cảm biến lực
	Bộ
	01
	Mức tải ≥ 20Kg
	

	49 
	Mô hình thang máy xây dựng
	Bộ
	01
	Có ≥ 03 tầng
	

	50 
	Mô hình máy trộn hóa chất
	Bộ
	01
	Công suất ≥ 0,5kW
	

	51 
	Mô hình xe chuyển nhiên liệu
	Bộ
	01
	Công suất ≥ 0,5kW
	

	52 
	Mô hình đo chiều dài và xắp xếp vật liệu
	Bộ
	01
	Loại hoạt động được
	

	53 
	Mô hình thiết bị đóng chai 
	Bộ
	01
	
	

	54 
	Mô hình thiết bị nâng hàng
	Bộ
	01
	
	

	55 
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép
	Bộ
	01
	- Dòng điện ≥ 3A

- 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) công suất ≥ 3W
	

	56 
	Mô hình truyền dẫn động điện cơ
	Bộ 
	06
	Loại đa cấp
	

	57 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	

	58 
	Bộ truyền động bánh răng sóng
	Bộ
	01
	
	

	59 
	Bộ truyền động bánh răng con lăn
	Bộ
	01
	
	

	60 
	Bộ truyền động vít đai ốc bi
	Bộ
	01
	
	

	61 
	Máy phát xung 
	Bộ
	09
	- Dải tần 0,05Hz÷ 5MHz  

- Phát tần đa chức năng
	

	62 
	Đồng hồ đo từ trường
	Chiếc
	03
	
	

	63 
	Máy đo R,L,C
	Bộ
	09
	
	

	64 
	Rơ le tốc độ
	Chiếc
	01
	
	

	65 
	Máy hàn khò
	Chiếc
	09
	Loại thông dụng trên thị trường
	


